
Phòng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Môn: Thực hành dịch Việt Hán Môn: Thực hành dịch Việt Hán Môn: Thực hành dịch Việt Hán

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Cô Như Giảng viên phụ trách: Cô Như Giảng viên phụ trách: Cô Như

Ngày bắt đầu: 10/7/2019 Ngày bắt đầu: 10/7/2019 Ngày bắt đầu: 10/7/2019

Lớp: H22+H23 Lớp: H22+H23 Lớp: H22+H23

Môn: Đọc viết cao cấp Môn: Văn học Trung Quốc - Phần 2

Số tiết: 45 Số tiết: 30

Giảng viên phụ trách: Cô Phụng Giảng viên phụ trách: Cô Như

Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu:
Lớp: H24+H25 Lớp: H24+H25

Môn: Hán ngữ cơ sở 2 .1 Môn: Ngữ pháp 1

Số tiết: 60 Số tiết: 30

Giảng viên phụ trách: Thầy An Giảng viên phụ trách: Cô Phụng

Ngày bắt đầu: 08/5/2019 Ngày bắt đầu: 12/7/2019
Lớp: H26 Lớp: H26

Môn: PRONUNCIATION Môn: READING & WRITING A2 Môn: LISTENING & SPEAKING A2

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Tuấn Giảng viên phụ trách: Cô Phước Giảng viên phụ trách: Thầy Vũ

Ngày bắt đầu: 05/8/2019 Ngày bắt đầu:  7/8/2019 Ngày bắt đầu:  9/8/2019

Lớp: 19C1 Lớp: 19C1 Lớp: 19C1 + 18IIA1

Môn: Translation Practice 1(English- Vietnamese) Môn: Listening-Speaking B1 Môn: Grammar 2 - B2

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Hoàng Giảng viên phụ trách: Cô Thu Hà Giảng viên phụ trách: Thầy Mua

Ngày bắt đầu: 5/8/2019 Ngày bắt đầu: 3/7/2019 Ngày bắt đầu 09/8/2019 *
Lớp:  K24+K25+K26 Lớp: A29+A30 Lớp: A29+A30+18IA1

Môn: GRAMMAR 3 Môn: READING 3 Môn: INTERPRETING 1

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Quang Giảng viên phụ trách: Cô Linh Giảng viên phụ trách: Thầy Quang

Ngày bắt đầu:  05/8/2019 Ngày bắt đầu:  07/8/2019 Ngày bắt đầu: 9/8/2019

Lớp: CT22.2B Lớp: CT22.2B+A34  Lớp :K23 

Môn: Language Proficiency Môn: Phonetics&Phonology Môn: English for Tourism

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Được Giảng viên phụ trách: Thầy Vinh Giảng viên phụ trách: Cô Mai

Ngày bắt đầu : 10/6/2019 Ngày bắt đầu:7/8/2019 Ngày bắt đầu 14/6/2019
Lớp: A27+ A28 Lớp: A27&A28+16C1&16C2+K26 Lớp:  A25+A26 

Môn: Reading & wrting B1 Môn: English Morphology and Syntax Môn: Grammar 2 - B2

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Cô Phước Giảng viên phụ trách: Thầy Bảo Giảng viên phụ trách: Thầy Long

Ngày bắt đầu: 5/8/2019 Ngày bắt đầu: 08/5/2018 Ngày bắt đầu 09/8/2019

Lớp: K28, K29 Lớp: A24 Lớp: K28+K29

Môn: Interpreting 1
Môn: Introduction to British and

 American Culture & Society
Môn: Select British Literary Works

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Vinh Giảng viên phụ trách: Cô Thanh Giảng viên phụ trách: Cô Linh

Ngày bắt đầu: 5/8/2019 Ngày bắt đầu: 08/5/2019 Ngày bắt đầu: 09/8/2019

Lớp:  15C1+15C2+A24 Lớp: 15C1 + 15C2 Lớp: A24+ 15C1+15C2+16IA1+16IIA1

Môn: Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam Môn: Advanced Grammar Môn: Listening & Speaking 3

Số tiết: 45 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Ty Giảng viên phụ trách: Cô Hồng Giảng viên phụ trách: Cô Thu Hà

Ngày bắt đầu : 15/7/2019 Ngày bắt đầu  7/8/2018 Ngày bắt đầu:  09/8/2018

Lớp: 17C1+C2+ 18C2++H24+H25+16C2+ H26+A29 Lớp: 17C1 + 17C2 Lớp: 17C1+C2+CT22.2B+A34

Môn: READING&WRITING B1 Môn: Grammar 2 - B2

Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Cô D.Linh Giảng viên phụ trách: Thầy Vũ

Ngày bắt đầu : 5/8/2019 Ngày bắt đầu 07/8/2019

Lớp: A30+18C1+CT23.1A+CT23.2B+18IA1+18IIA1 Lớp: 18C1+18C2+CT23.1A+CT23.2B+18IIA1

Môn: English Morphology and Syntax Môn: PRESENTATION SKILL Môn: Môi trường và phát triển Môn: TEACHING METHODOLOGY 

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 30 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Cô Thanh Giảng viên phụ trách: Thầy Được Giảng viên phụ trách: Thầy Lâm Giảng viên phụ trách: Thầy Vinh

Ngày bắt đầu: 12/8/2018 Ngày bắt đầu:7/8/2019  Ngày bắt đầu 4/7/2019 Ngày bắt đầu: 9/8/2019

Lớp: A25&A26 +16IA1 & 16IIA1 Lớp: A25+A26+ K24+K25 Lớp: H23-H24-H25&A23-24-25-26  Lớp: A27+A28+16C1+16C2+K26

Môn: Advanced Listening & Speaking  B Môn: Academic Writing

Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Cô Mai Giảng viên phụ trách: Thầy Hồng Long

Ngày bắt đầu  5/8/2018 Ngày bắt đầu  7/8/2018

Lớp: K27+17IA1 + 17IIA1 Lớp: K27+17IA1 + 17IIA1+CT21.2B+CT22.1A

Môn:  LINGUISTICS Môn: INTERPRETING 1 Môn: English for tourism

Số tiết: 60 Số tiết: 60 Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Bảo Giảng viên phụ trách: Thầy Duy Giảng viên phụ trách: Cô Thanh

 Ngày bắt đầu  5/8/2019 Ngày bắt đầu: 7/8/2019 Ngày bắt đầu: 9/8/2018

Lớp: CT20.2B+CT21.1A+K22 Lớp: 16IIA1+CT20.2B+16IA1+CT21.1A Lớp: CT20.2B+CT21.1A+K24+K25 

Môn: Semantics

Số tiết: 60

Giảng viên phụ trách: Thầy Hoàng

Ngày bắt đầu: 7/8/2019

Lớp:  K23+15IA1
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